
HƯỚNG DẪN CÁCH NÓI VÀ VIẾT CÂU ĐƯA RA LÝ DO GIẢI THÍCH 

 

Adverbial Words of Reason (Trạng ngữ chỉ lý do) 

Từ/Cụm từ Nghĩa tiếng Việt 

Because / since / as  + Mệnh đề (SV) bởi vì 

due to / owing to + Ving / Noun Phrase bởi vì, do 

due to the fact that, owing to the fact that Bởi vì sự thật là 

thanks to + Ving / Noun Phrase nhờ vào 

for this reason + Mệnh đề (SV) vì lý do đó 

that’s why + Mệnh đề (SV) đó là lý do vì sao 

the reason is that + Mệnh đề (SV) lý do là vì… 

this is because + Mệnh đề (SV) điều này là vì 

mainly because + Mệnh đề (SV) chủ yếu là vì 

one of the main reasons is that Một trong những lý do chính là  

the reason why is that Lý do tại sao là vì… 

I believe the reason is Tôi tin lý do ở đây là.. 

 

DỊCH CÂU CƠ BẢN:  

1. Tôi học tiếng Anh mỗi ngày vì tôi muốn có công việc tốt. 
2. Tôi không ăn đồ ngọt bởi vì tôi muốn giữ dáng. 
3. Nhiều người nghiện điện thoại do thiếu tương tác xã hội. 
4. Tôi thích du lịch một mình vì tôi cảm thấy tự do hơn. 
5. Tôi xem phim mỗi tối vì nó giúp tôi thư giãn. 
6. Tôi rời công ty cũ vì môi trường làm việc không chuyên nghiệp. 
7. Ô nhiễm tăng lên vì con người sử dụng quá nhiều phương tiện cá nhân. 
8. Tôi sống gần bố mẹ để chăm sóc họ khi cần. 



9. Nhiều học sinh không thích toán do cách giảng dạy nhàm chán. 
10. Tôi không đi ra ngoài hôm nay bởi vì trời mưa to. 

 

KEY:  

1. I study English every day because I want to get a good job. 

2. I don’t eat sweets because I want to stay in shape. 

3. Many people are addicted to phones due to a lack of real interaction. 

4. I like traveling alone since I feel freer. 

5. I watch movies every night because it helps me relax. 

a. I left my old company as the working environment was unprofessional. 

6. Pollution is increasing because people use too many private vehicles. 

7. I live near my parents so that I can take care of them when needed. 

8. Many students dislike math due to the fact that the teaching method is boring. 

9. I didn’t go out today as it was raining heavily. 

DỊCH CÂU PHỨC TẠP: 

1. Nhiều học sinh không yêu thích việc học vì họ cảm thấy kiến thức trong trường học 
không liên quan đến thực tế. Theo tôi, lý do chính là chương trình học quá thiên về 
lý thuyết mà thiếu sự thực hành. 

2. Nhiều người không có thời gian tập thể dục thường xuyên. Một trong những lý do 
chính là họ làm việc quá nhiều giờ mỗi ngày và không còn năng lượng để vận động. 

3. Giới trẻ ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào điện thoại thông minh. Tôi nghĩ lý do là vì 
các thiết bị này cung cấp cả giải trí lẫn thông tin, khiến họ dễ bị cuốn hút. 

4. Nhiều người trẻ bỏ việc sau một thời gian ngắn. Tôi tin rằng nguyên nhân chính là 
họ cảm thấy công việc không phù hợp với sở thích hoặc không có cơ hội phát triển. 

5. Ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng ở các thành phố lớn. Nguyên nhân có 
thể là do sự gia tăng của phương tiện cá nhân và thiếu hệ thống giao thông công 
cộng hiệu quả. 

6. Ngày nay, nhiều người trẻ chọn sống xa gia đình. Tôi nghĩ nguyên nhân là vì họ muốn 
tự do và được quyết định cuộc sống riêng của mình. 

7. Việc con người ngày càng ít trò chuyện trực tiếp là một thực tế đáng lo. Theo tôi, 
điều này xảy ra vì họ phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng trực tuyến. 



8. Du lịch một mình ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Theo tôi, một trong những lý do 
chính là họ muốn có thời gian suy ngẫm và khám phá bản thân. 

9. Nhiều người dành quá nhiều thời gian xem phim và chơi game. Điều này phần lớn 
xuất phát từ việc họ tìm kiếm sự thoát ly khỏi áp lực của cuộc sống thường ngày. 

10. Một số người trẻ không ưu tiên việc tiết kiệm. Tôi nghĩ đó là vì họ muốn tận hưởng 
hiện tại hơn là lo lắng cho tương lai. 

KEY 

1. Many students do not enjoy studying because they feel that the knowledge taught at 
school is irrelevant to real life. Personally, I believe the main reason is that the 
curriculum is overly theoretical, owing to the fact that it lacks practical application. 

2. Many people do not have time to exercise regularly. One of the main reasons for 
this is that they work excessively long hours each day, which leaves them with no 
energy for physical activities. 

3. Young people nowadays rely heavily on smartphones. I think this is because these 
devices offer both entertainment and information, making them extremely engaging. 

4. Many young people quit their jobs after a short period of time. I believe the main 
reason is that they find the job incompatible with their interests or lacking 
opportunities for growth. 

5. Air pollution is becoming increasingly serious in major cities. This may be due to 
the fact that there is a rise in the number of private vehicles, combined with a lack 
of efficient public transport systems. 

6. Nowadays, many young people choose to live far from their families. I think the 
reason why is that they seek independence and want to have control over their own 
lives. 

7. The decline in face-to-face communication is a worrying reality. In my opinion, the 
reason behind this is that people have become overly dependent on online 
platforms. 

8. Solo travel is becoming increasingly popular among young people. In my view, one 
of the key reasons for this trend is that they desire time for reflection and self-
discovery. 

9. Many people spend too much time watching movies and playing games. This 
mainly stems from the fact that they are seeking an escape from the pressures of 
daily life. 

10. Some young individuals do not prioritize saving money. I think the underlying 
reason is that they prefer to enjoy the present rather than worry about the future. 

 



LUYỆN NÓI  TẬP GIẢI ĐƯA RA GIẢI THÍCH– SPEAKING PRACTICE  

Cố gắng không sử dụng các trạng từ hay cụm từ trùng lặp nhau trong cùng môt bài nói hay 

bài viết.  

a. Why do you study English? 

b. Why do people use social media every day? 

c. Why should students wear uniforms at school? 

d. Why do many people prefer working from home? 

e. Why is fast food so popular? 

f. Why do some people avoid going to the gym? 

g. Why do people like traveling abroad? 

h. Why is environmental protection important? 

i. Why do young people move to big cities? 

j. Why do some students feel bored in class? 

 


